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DỰ THẢO LẦN 2



THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định quan hệ phối hợp và trách nhiệm trong 
hoạt động trưng cầu giám định tư pháp về hình sự


Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 12 tháng 11 năm 2021;
Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
[bookmark: dieu_1]	Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,  Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thống nhất ban hành Thông tư liên tịch quy định quan hệ phối hợp và trách nhiệm trong hoạt động trưng cầu giám định tư pháp về hình sự,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: dieu_2]Thông tư liên tịch này quy định quan hệ phối hợp và trách nhiệm giữa người trưng cầu giám định với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong công tác trưng cầu giám định, tiến hành giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp về hình sự. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng	
Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
1. Người trưng cầu giám định bao gồm: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự; người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự.
2. Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp bao gồm: Giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc; tổ chức giám định tư pháp công lập; tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. 
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động trưng cầu giám định tư pháp và tiến hành giám định tư pháp về hình sự.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Việc trưng cầu giám định và tiến hành giám định phải tuân thủ pháp luật, tuân theo quy chuẩn chuyên môn và quy trình giám định của từng cơ quan mà pháp luật quy định để làm rõ những vấn đề phải chứng minh trong vụ án, vụ việc. 
2. Người trưng cầu giám định phải căn cứ theo yêu cầu của pháp luật để ra quyết định trưng cầu giám định. Không được lạm dụng việc trưng cầu giám định để kéo dài thời hạn tố tụng. 
3. Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định. Không được đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, cản trở hoạt động điều tra. Bảo đảm tính chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.
4. Người trưng cầu giám định và cá nhân, tổ chức giám định phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời để xác định đúng thẩm quyền, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định, nội dung trưng cầu, thời hạn giám định theo quy định của pháp luật.
5. Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật và quy định của mỗi cơ quan.
6. Trường hợp người trưng cầu giám định và cá nhân, tổ chức giám định vi phạm hoạt động trưng cầu giám định tư pháp về hình sự thì tùy tính chất, mức độ có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
Điều 4. Nội dung phối hợp
Quá trình trưng cầu giám định, người trưng cầu giám định và cá nhân, tổ chức giám định phối hợp thực hiện các nội dung sau:
1. Phối hợp trong chuẩn bị trưng cầu giám định.
2. Phối hợp trong việc ban hành quyết định trưng cầu giám định.
3. Phối hợp trong quá trình tiến hành giám định.
4. Phối hợp đánh giá, sử dụng kết luận giám định.
Điều 5. Phương pháp phối hợp
1. Trao đổi trực tiếp.
2. Trao đổi, thông báo bằng văn bản.
3. Hình thức khác liên quan đến công tác giám định tư pháp.
[bookmark: dieu_5]Điều 6. Phối hợp và trách nhiệm trong chuẩn bị trưng cầu giám định
1. Đối với người trưng cầu giám định
a) Ngoài những trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định, giám định lại, giám định bổ sung, căn cứ yêu cầu xử lý vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật, nếu chứng cứ, tài liệu đã thu thập chưa đủ để làm rõ những vấn đề phải chứng minh, xét thấy cần thiết phải trưng cầu giám định để có kết luận chuyên môn về những vấn đề có liên quan thì ra quyết định trưng cầu giám định.
Trường hợp giải quyết vụ án, vụ việc về kinh tế, tham nhũng thì thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP ngày 13/12/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế.
Người trưng cầu giám định có thể trao đổi bằng văn bản với các cơ quan tiến hành tố tụng khác để thống nhất xác định việc trưng cầu giám định là cần thiết;
b) Thu thập đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có liên quan đến đối tượng, nội dung cần giám định để cung cấp cho cá nhân, tổ chức giám định để thực hiện giám định;
c) Người trưng cầu giám định phải căn cứ vào yêu cầu của pháp luật để dự kiến những nội dung trưng cầu giám định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp.
Chỉ được đặt ra những câu hỏi về chuyên môn, không được yêu cầu cá nhân, tổ chức giám định tư pháp giải quyết các câu hỏi ngoài chuyên môn, thuộc nhiệm vụ của người trưng cầu giám định. Câu hỏi phải rõ ràng, cụ thể, được sắp xếp theo thứ tự hợp lý, phù hợp với mức độ đầy đủ của đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật, những điều kiện tối thiểu khác bảo đảm cho công tác giám định. 
Trường hợp nội dung trưng cầu giám định liên quan đến nhiều lĩnh vực, thuộc trách nhiệm của nhiều tổ chức thì thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 25 của Luật Giám định tư pháp;
d) Lựa chọn cá nhân, tổ chức giám định:
Căn cứ nội dung trưng cầu giám định, người trưng cầu giám định lựa chọn cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cơ sở vật chất ở lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để ra quyết định trưng cầu giám định.
Lựa chọn cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Giám định tư pháp. 
Không lựa chọn các cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc trường hợp quy định tại Điều 34 của Luật Giám định tư pháp.
Trường hợp tổ chức giám định tại địa phương thuộc trường hợp không được thực hiện giám định tư pháp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Giám định tư pháp thì người trưng cầu giám định liên hệ, trao đổi với cơ quan quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp đó để thực hiện trưng cầu giám định.
Các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra cấp bộ thì trưng cầu giám định cá nhân, tổ chức giám định thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ hoặc địa phương. Đối với các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra cấp tỉnh, cấp huyện thì trưng cầu giám định cá nhân, tổ chức giám định thuộc tổ chức giám định tư pháp công lập cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ lĩnh vực, chuyên ngành giám định không được phân cấp tại địa phương hoặc địa phương không có đủ năng lực, điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định; trường hợp giám định lại lần hai);
đ) Trước khi ra quyết định trưng cầu giám định, người trưng cầu giám định xét thấy cần thiết thì trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản với cơ quan, tổ chức dự kiến trưng cầu giám định để xác định cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện thực hiện giám định hay không, thống nhất nội dung trưng cầu, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần cung cấp, thời hạn giám định, đặc biệt đối với các vụ án, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực, chức năng quản lý nhà nước của nhiều bộ, ngành.
2. Đối với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp
a) Cung cấp thông tin cho người trưng cầu giám định biết những lĩnh vực, chuyên môn được giám định;
b) Cá nhân, tổ chức giám định trao đổi trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của người trưng cầu giám định để thống nhất về nội dung trưng cầu, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần cung cấp, thời hạn giám định.
Điều 7. Phối hợp và trách nhiệm trong việc ra quyết định trưng cầu giám định
1. Người trưng cầu giám định
a) Sau khi xác định rõ lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định, thống nhất nội dung trưng cầu giám định, lựa chọn cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện và chuẩn bị đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật bảo đảm số lượng, chất lượng thì người trưng cầu giám định ra quyết định trưng cầu giám định;
[bookmark: dc_2]b) Quyết định trưng cầu giám định phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 205 của Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 2 Điều 25 của Luật Giám định tư pháp;
c) Việc xác định thời hạn giám định thực hiện theo quy định tại Điều 208 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 26a của Luật Giám định tư pháp.
2. Cá nhân, tổ chức giám định
a) Tham gia ý kiến đối với dự thảo quyết định trưng cầu giám định nếu người trưng cầu giám định đề nghị;
b) Trong trường hợp đặc biệt, theo yêu cầu của người trưng cầu giám định, giới thiệu cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật Giám định tư pháp ngoài danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đã công bố để thực hiện giám định.
Điều 8. Phối hợp và trách nhiệm trong tiến hành giám định
1. Người trưng cầu giám định
a) Giao hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật quy định tại Điều 27 của Luật Giám định tư pháp;
b) Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển được thì người trưng cầu giám định và cá nhân, tổ chức giám định thống nhất phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật theo quy định của pháp luật để phục vụ việc giám định;
c) Thu thập, cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định khi cá nhân, tổ chức giám định yêu cầu;
d) Trường hợp cần thiết, để đáp ứng kịp thời yêu cầu giải quyết các vụ án, vụ việc, người trưng cầu giám định có văn bản trao đổi hoặc trao đổi trực tiếp với cá nhân, tổ chức giám định để xác định thời gian, thống nhất hoàn thành giám định trước thời hạn;
đ) Chủ trì, phối hợp với cá nhân, tổ chức được trưng cầu và các cơ quan có liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiến hành giám định theo đề nghị của cá nhân, tổ chức giám định. Trường hợp cần thiết, để kết luận giám định bảo đảm đầy đủ nội dung theo quyết định trưng cầu giám định thì người trưng cầu giám định có thể tham dự giám định nhưng phải báo trước cho cá nhân, tổ chức giám định biết.
2. Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp
a) Tiếp nhận đầy đủ, kịp thời hồ sơ, đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật theo quy định của pháp luật;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu giám định kèm theo hồ sơ, đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật, tổ chức được trưng cầu giám định phải phân công người có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp với nội dung trưng cầu, chịu trách nhiệm về năng lực chuyên môn của người đó và thông báo cho người trưng cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật có quy định thời hạn ngắn hơn. 
Trường hợp nội dung trưng cầu giám định liên quan đến nhiều lĩnh vực, thuộc trách nhiệm của nhiều tổ chức thì tổ chức được trưng cầu giám định phải có văn bản cử người giám định và gửi một bản cho người trưng cầu giám định;
c) Yêu cầu người trưng cầu giám định cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định khi cần thiết để đảm bảo kết luận giám định khách quan, khoa học, chính xác;
d) Thống nhất xác định thời gian để hoàn thành giám định trước thời hạn theo đề nghị của người trưng cầu giám định;
đ) Trường hợp việc giám định không thể tiến hành trong thời hạn theo quyết định trưng cầu giám định thì cá nhân, tổ chức giám định phải thông báo bằng văn bản cho người trưng cầu giám định trước 10 ngày, đồng thời nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định biết và nêu rõ thời gian dự kiến hoàn thành việc giám định và ban hành kết luận giám định;
e) Ban hành kết luận giám định bảo đảm đầy đủ nội dung theo quyết định trưng cầu giám định. Không kết luận chung chung, dùng từ ngữ khó hiểu, không đầy đủ, trả lời không đúng trọng tâm, đưa ra các nhận định chủ quan hoặc không viện dẫn văn bản, căn cứ pháp lý gây khó khăn trong điều tra, xử lý vụ án, vụ việc;
g) Trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản với người trưng cầu giám định nếu quá trình giám định phát hiện được những vấn đề mới có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án, vụ việc hoặc có khó khăn, vướng mắc để phối hợp giải quyết kịp thời.
	Điều 9. Phối hợp đánh giá, sử dụng kết luận giám định
1. Người trưng cầu giám định nghiên cứu đánh giá kết luận giám định khách quan, khoa học, chính xác, bảo đảm đúng quy định pháp luật và sử dụng làm chứng cứ khi thống nhất, phù hợp với các chứng cứ khác trong vụ án, vụ việc.
2. Trường hợp kết luận giám định còn chung chung, chưa làm rõ nội dung trưng cầu giám định, khó khăn trong việc đánh giá chứng cứ thì người trưng cầu giám định trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản với cá nhân, tổ chức giám định đề nghị giải thích, bổ sung, làm rõ nội dung kết luận giám định.
3. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cá nhân, tổ chức giám định phải có văn bản trả lời để giải thích, bổ sung, làm rõ nội dung kết luận giám định. Nếu không đảm bảo thời gian phải có văn bản trả lời người trưng cầu giám định nêu rõ lý do.
	4. Trường hợp trong vụ án, vụ việc có kết luận giám định khác nhau về cùng một nội dung, trong đó đã có kết luận giám định lại mà các cơ quan tiến hành tố tụng không thống nhất được việc sử dụng kết luận giám định nào làm căn cứ giải quyết vụ án, vụ việc thì người trưng cầu giám định trao đổi bằng văn bản với cá nhân, tổ chức đã thực hiện giám định làm rõ căn cứ quy định của pháp luật, cơ sở khoa học ban hành kết luận giám định để các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, đánh giá, sử dụng kết luận giám định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
	Trường hợp vẫn không thống nhất được việc sử dụng kết luận giám định nào làm căn cứ giải quyết vụ án, vụ việc thì người trưng cầu giám định có thể tiến hành giám định lại lần thứ hai.
Việc giám định lại trong trường hợp đặc biệt được thực hiện theo quy định tại Điều 212 Bộ luật Tố tụng hình sự. Kết luận giám định lại trong trường hợp này được sử dụng để giải quyết vụ án.

[bookmark: _GoBack]	Điều 10. Trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng quản lý nhà nước về giám định tư pháp
1. Nâng cao trách nhiệm trong phối hợp thực hiện công tác giám định tư pháp về hình sự đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, khách quan, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử. 
2. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý đủ số lượng, chất lượng đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan tiến hành tố tụng.
3. Chỉ đạo tổ chức giám định phân công giám định viên, người giám định tư pháp theo vụ việc; giới thiệu cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật Giám định tư pháp ngoài danh sách đã công bố để thực hiện giám định theo quyết định trưng cầu giám định.
4. Bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định và điều kiện vật chất cần thiết khác cho cá nhân, tổ chức giám định thuộc phạm vi, lĩnh vực đơn vị mình quản lý.
5. Thực hiện giám định theo lĩnh vực quản lý nhà nước, đôn đốc giám định viên thực hiện giám định bảo đảm thời hạn và kết luận đảm bảo đúng các quy định của pháp luật khách quan, chính xác, cụ thể về những nội dung được trưng cầu giám định.
6. Phân công đơn vị đầu mối tiếp nhận, trao đổi thông tin về công tác giám định tư pháp và thông báo bằng văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để phối hợp thực hiện công tác trưng cầu giám định tư pháp về hình sự.
[bookmark: dieu_11]	Điều 11. Kinh phí phối hợp
	1. Kinh phí phục vụ công tác phối hợp trong hoạt động trưng cầu giám định tư pháp về hình sự được cấp theo dự toán hàng năm của các cơ quan phối hợp. 
	2. Các cơ quan phối hợp có trách nhiệm quyết toán kinh phí hoạt động phối hợp theo quy định.
Điều 12. Hiệu lực thi hành
[bookmark: dieu_12]Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2023.
Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo cá nhân, tổ chức giám định tư pháp, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung Thông tư liên tịch này.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Công an để tổng hợp, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ để xem xét, giải quyết./.
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